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KỸ NĂNG CHUNG, CƠ BẢN DỰA TRÊN 
NGUYÊN TẮC GIẢM HẠI

1. Mở đầu buổi tư vấn

- TCV luôn có sự đồng ý trước của khách hàng trước khi mời người khác 
vào buổi tư vấn.

- Trước khi ghi chép, TCV nên có sự cho phép của khách hàng.

- TCV hỏi khách hàng về thời gian khách hàng có thể dành trong buổi tư 
vấn, ví dụ: Tôi có thể nói chuyện với anh/chị trong bao lâu?

- TCV hỏi khách hàng những câu hỏi gần gũi hơn về cuộc sống, công 
việc, gia đình,… trước khi đề cập đến việc sử dụng chất. Ví dụ: Cuộc 
sống anh/chị dạo này thế nào?

(Gồm 5 phần)
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2. Đặc điểm tính cách và kỹ năng giao tiếp

- TCV có tư duy cởi mở, dễ gần và không phán xét.

- TCV có phong thái và lời nói tự tin.

- TCV thể hiện kỹ năng lắng nghe tốt. Ví dụ: để khách hàng nói nhiều hơn, 
giao tiếp bằng mắt, nghiêng người về phía trước,...

- TCV đặt câu hỏi mở khi giao tiếp với khách hàng.

- TCV KHÔNG ép buộc ý kiến hoặc quan điểm của mình đối với 
khách hàng.

- TCV cho khách hàng có thời gian chia sẻ mà không cắt ngang - Sử 
dụng quy tắc 10 giây.

- TCV giảm thiểu việc sử dụng điện thoại trong khi trò chuyện với 
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khách hàng.

- Khi trao đổi các chủ đề nhạy cảm, TCV thể hiện sự tự tin, nhạy bén và 
đảm bảo không gian an toàn cho khách hàng.

- TCV sử dụng ngôn ngữ phù hợp trong khi giải quyết các vấn đề nhạy 
cảm. Ví dụ: dùng từ  “cố gắng” thay vì “đừng/ không được”.

- TCV giải quyết các vấn đề của khách hàng bằng cách sử dụng từ ngữ 
rõ ràng, không phán xét, gần gũi.

- TCV cần giải thích các khái niệm mới, không phổ biến với khách hàng 
như HIV, PrEP, PEP, Chemsex, các hành vi nguy cơ.

3. Cung cấp can thiệp giảm hại

- Khi tiếp cận khách hàng, TCV luôn mang theo các tài liệu và vật phẩm 
giảm hại như que test, bao cao su, chất bôi trơn, tài liệu truyền thông.

- Khi đưa vật phẩm giảm hại và tài liệu truyền thông cho khách hàng, 
TCV luôn giải thích lý do tại sao khách hàng nên sử dụng hoặc đọc 
chúng; chỉ cho họ cách sử dụng vật phẩm hoặc hướng dẫn khách hàng 
sử dụng tài liệu.
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- TCV hỏi khách hàng thông tin về cuộc sống thường ngày, tình hình sức 
khỏe, các hành vi nguy cơ, việc sử dụng trước đây của họ TRƯỚC KHI 
đưa ra các biện pháp can thiệp.

- TCV đưa ra một can thiệp giảm tác hại cụ thể phù hợp hoàn cảnh, sức 
khỏe, tần suất sử dụng và hành vi nguy cơ của khách hàng.

- TCV luôn hướng tới việc lấy ý kiến của khách hàng và việc tự nguyện 
chấp nhận can thiệp được đưa ra. Lời khuyên nên được đưa ra dưới hình 
thức một cuộc trò chuyện, không phải một bài giảng.

4. Xây dựng cuộc trò chuyện với khách hàng

- Khi khách hàng đề cập đến việc sử dụng chất với bạn bè hoặc bạn tình, 
TCV sẽ khai thác sâu hơn và hỏi thêm thông tin khác. TCV có thể hẹn 
một buổi gặp mặt với bạn bè/bạn tình của khách hàng nếu khách hàng 
đồng ý.

- Khi khách hàng nói về nhiều vấn đề trong cuộc trò chuyện, hướng cuộc 
trò chuyện trở lại và chỉ tập trung vào 2-3 vấn đề để thảo luận.

- TCV không bỏ qua các vấn đề, giải quyết từng vấn đề một rồi chuyển 
sang vấn đề khác.

- Nếu khách hàng đưa ra vấn đề nào, TCV cần giải quyết vấn đề đó ngay 
lập tức, không bao giờ bỏ qua nó.

- TCV đưa ra các mẹo/can thiệp thật CỤ THỂ (Ví dụ: không chỉ khuyên 
khách hàng giảm tần suất sử dụng).

- TCV chọn một hoặc hai vấn đề và giữ chúng, cố gắng đừng nhầm lẫn 
với nhiều vấn đề khác.

- TCV luôn củng cố hành vi và thái độ tích cực/an toàn của khách hàng;

- TCV, nếu có thể, lập kế hoạch cụ thể về việc bắt đầu áp dụng can thiệp 
của khách hàng và lưu ý điều này trong buổi tư vấn tiếp theo.
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5. Phần cuối buổi tư vấn

- TCV luôn tóm tắt những gì đã được thảo luận một cách ngắn gọn.

- TCV luôn cố gắng sắp xếp một cuộc hẹn khác khi thuận tiện với khách 
hàng - Đưa cho khách hàng thứ gì đó để nhắc nhở họ hoặc nói với họ 
rằng bạn sẽ nhắn tin cho họ.

- TCV, nếu thích hợp, luôn mời khách hàng phòng khám/buổi tư vấn cá 
nhân/buổi truyền thông… Thuyết phục khách hàng và cố gắng đặt lịch 
cụ thể nếu bạn nghĩ họ thực sự cần nó.

- TCV khuyến khích khách hàng tham gia nhóm hỗ trợ/đồng đẳng.

- TCV cung cấp các tài liệu truyền thông liên quan khi thích hợp và giải 
thích nội dung, lợi ích của tài liệu đối với khách hàng.

- TCV luôn kết thúc cuộc trò chuyện một cách thân mật, tự nhiên.
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Gói can thiệp sau đây dành cho Tiếp cận viện (TCV) - người hỗ trợ về 
sức khỏe tâm thần ở mức cơ bản cho những người sử dụng chất kích 
thích. Các biện pháp này dựa trên cách tiếp cận giảm hại, với mục đích 
nâng cao sức khỏe tâm thần, bao gồm cả sự khỏe mạnh và hạnh phúc 
của những người sử dụng chất dạng kích thích. Các can thiệp tập trung 
vào những thay đổi bền vững, tích cực và dựa trên việc không phán xét, 
không yêu cầu khách hàng ngừng hoặc giảm việc sử dụng chất. Gói can 
thiệp không khuyến khích khách hàng thực hiện các hành vi nguy cơ và 
sử dụng ma túy. Mục đích của gói can thiệp là cung cấp cho khách hàng 
kiến thức cơ bản và trao quyền cho họ thực hành các kỹ năng nâng cao 
sức khỏe tâm thần của chính mình.

Gói can thiệp được bao gồm hai phần: giáo dục tâm lý (cung cấp kiến 
thức, kỹ năng cho khách hàng về sức khỏe tâm thần) và cung cấp phương 
pháp hỗ trợ (nhằm mục đích trao quyền cho khách hàng tự thực hành để 
cải thiện các vấn đề sức khỏe tâm thần của họ).

TCV có thể điều chỉnh việc thực hiện các can thiệp này dựa trên đặc điểm/
tính cách của mình và tính cách, hoàn cảnh cá nhân của khách hàng.

GÓI CAN THIỆP SỨC KHỎE TÂM THẦN 
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
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Can thiệp giáo dục tâm lý

- TCV giải thích vấn đề sức khỏe tâm thần liên quan đến cảm giác thoải 
mái, khỏe mạnh và hạnh phúc; giải thích thông qua việc liên kết sức 
khỏe tâm thần với sức khỏe thể chất.

- TCV có thể giải thích sự khác biệt giữa các rối loạn sức khỏe tâm thần 
nghiêm trọng như trầm cảm và lo âu với các vấn đề sức khỏe tâm thần 
phổ biến hơn liên quan đến việc sử dụng chất chẳng hạn như buồn bã, 
cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ, buồn ngủ, chán ăn.

- TCV có thể giải thích các nhu cầu dài hạn chung và liên hệ điều này một 
cách hiệu quả với tình hình sức khỏe tâm thần của khách hàng.

- TCV giải quyết những lầm tưởng và kỳ thị về sức khỏe tâm thần khi 
được khách hàng chia sẻ. Ví dụ: giải quyết mặc định rằng việc sử dụng 
ma túy đá sẽ phá hủy não bộ hoặc sử dụng ma túy đá làm cho khách 
hàng có những hành vi hung hãn.

- TCV có thể giải thích mối quan hệ giữa ma túy đá và sức khỏe tâm thần 
(ảnh hưởng của việc giải phóng dopamine trong thời gian dài trong 
não bộ).

- TCV có thể hỗ trợ khách hàng xác định các yếu tố gây căng thẳng, giải 
thích lợi ích của việc sử dụng các chiến lược ứng phó lành mạnh và trao 
quyền cho khách hàng để họ tự xác định các chiến lược ứng phó.

- TCV có thể giải thích vùng an toàn cho khách hàng và cách các chiến 
lược ứng phó có thể giúp khách hàng tránh tình trạng kích thích quá 
mức hoặc tình trạng đóng băng.

- TCV có thể giải thích “hiệu ứng xếp chồng”, “tích lũy” cho khách hàng , 
tức là chỉ sử dụng một lượng nhỏ vẫn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe 
tâm thần.
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Phương pháp hỗ trợ

- TCV khuyến khích khách hàng nhận diện cảm xúc và các nhu cầu chung 
dài hạn liên quan, mối quan hệ giữa cảm xúc và nhu cầu dài hạn, cách 
ứng phó với các cảm xúc như vậy.

- TCV sử dụng thang đo mức độ tồi tệ như 1 phương pháp sàng lọc và 
nhận biết các thay đổi dựa trên số điểm của khách hàng một cách chi 
tiết (từ tích cực sang tiêu cực hoặc từ tiêu cực thành tích cực). Sau đó, 
TCV đưa ra các biện pháp can thiệp có liên quan dựa trên sự thay đổi 
này.

- TCV có thể gợi ý can thiệp ăn, ngủ, uống, lặp lại và cung cấp các biện 
pháp thay thế khi khách hàng không áp dụng được (ví dụ như uống một 
ít nước từ vòi nước khi tắm).

- TCV cung cấp và giải thích lợi ích của việc tự xoa dịu bản thân như một 
chiến lược ứng phó.

- TCV đưa ra các bước để khách hàng thực hiện tự xoa dịu.

Thang đo mức độ tồi tệ
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GÓI CAN THIỆP CHEMSEX/HIGHFUN 
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Các can thiệp sau đây dành cho Tiếp cận viên (TCV) - những người sẽ 
đưa ra lời khuyên cho những người tham gia chemsex. Các can thiệp này 
được xây dựng dựa trên hướng tiếp cận giảm hại: mục tiêu là tăng sức 
khoẻ thể chất và tinh thần cho những người tham gia chemsex. Các can 
thiệp này không nhằm mục đích khuyến khích các hành vi nguy cơ. Mục 
đích của các can thiệp là cung cấp cho khách hàng kiến thức và kỹ năng 
để bảo vệ sức khoẻ thể chất và tinh thần của mình. 

Các can thiệp được cấu trúc thành các loại can thiệp nên được cung 
cấp cho khách hàng trước khi, trong khi và sau khi khách hàng tham gia 
chemsex. Các loại can thiệp này cũng được chia thành các mục nhỏ hơn 
về mục tiêu của can thiệp: tăng cường sức khoẻ thể chất, tâm thần hay 
sức khoẻ tình dục. 

TCV có thể điều chỉnh áp dụng các can thiệp này dựa trên đặc điểm/tính 
cách của mình, và bối cảnh, tính cách, tình hình cá nhân của khách hàng.
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Can thiệp TRƯỚC khi tham gia Chemsex/Highfun

- TCV khuyên khách hàng lựa chọn địa điểm an toàn để chemsex 
(xác định địa chỉ, đến sớm) và giải thích sự quan trọng của việc này. 

/

- TCV khuyên khách hàng một cách phù hợp về việc chuẩn bị địa điểm 
chemsex (chọn một phòng thư giãn, đặt bao cao su tại các vị trí chiến 
lược, chuẩn bị găng tay cao su, phủ giường, sofa bằng tấm nilon, đặt 
các loại thức ăn lành mạnh và nước uống ở nơi dễ thấy)…  

- TCV có thể khuyên khách hàng về tầm quan trọng của việc chuẩn bị cơ 
thể (vệ sinh sạch sẽ, cạọ lông/ râu, thụt rửa hậu môn) và giải thích lý 
do tại sao lại quan trọng (giảm tối đa nguy cơ bị nhiễm khuẩn). 

- TCV có thể khuyên khách hàng về việc ăn, ngủ, uống nước trước khi 
tham gia chemsex và giải thích tầm quan trọng của việc này (khả năng 
không ăn, không uống hoặc không nghỉ được trong nhiều ngày). 

- TCV có thể khuyến khích khách hàng chuẩn bị cho việc sử dụng chất của 
mình và các dụng cụ tình dục của riêng mình để dùng trong chemsex 
(bao gồm chuẩn bị chất, ống hút, cóng, bao cao su, đồ chơi tình dục) 
và giải thích về tầm quan trọng của việc này.  

- TCV hỏi về loại chất mà khách hàng sử dụng và phương pháp sử dụng, 
đồng thời tư vấn về cách sử dụng an toàn nếu phù hợp. 

- TCV hỏi về việc sử dụng đa chất trong các lần chemsex và cung cấp lời 
khuyên giảm hại phù hợp (sử dụng lượng ít hơn nếu kết hợp nhiều chất, 
sử dụng chất kích thích trước, cố gắng tránh việc sử dụng lẫn các chất 
an dịu với nhau, và các chất kích thích với nhau, không sử dụng cùng 
một lúc, chờ đến khi cảm nhận hết tác động của chất thứ nhất sau đó 
mới chuyển sang chất thứ hai). 

- TCV khuyến khích khách hàng suy nghĩ trước về việc phục hồi, nghỉ 
ngơi sau chemsex và khuyến khích khách hàng chuẩn bị đầy đủ cho 
việc này (chuẩn bị các đồ dùng để tự xoa dịu, chuẩn bị thức ăn dễ ăn, 
chuẩn bị không gian thư giãn tốt…). 
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- TCV đề cập đến tình dục an toàn một cách không phán xét (mở đầu 
cuộc trò chuyện về bao cao su, lợi ích của chúng, trong khi vẫn nhớ rõ 
mục tiêu và hiểu rằng một số người vẫn sẽ chọn không sử dụng BCS). 

- TCV đề cập đến các nguy cơ khi quan hệ tình dục không an toàn, cung 
cấp các lựa chọn thay thế/ biện pháp giảm hại khi quan hệ tình dục 
không an toàn (PrEP, PEP, xét nghiệm STI/HIV thường xuyên). 

- TCV cởi mở đề cập đến vấn đề đặt ra giới hạn và đồng thuận và cung 
cấp cho khách hàng cách đàm phán để đặt ra giới hạn (nói về giới hạn 
của mình trước khi chemsex, thảo luận về giới hạn với bạn tình trước 
khi quan hệ, trao đổi với bạn tình một cách cởi mở, ví dụ: tôi thích khi…, 
lần sau tôi thích...  

- TCV khuyến khích khách hàng chuẩn bị tinh thần về việc 
methamphetamine (hoặc các chất khác) có thể ảnh hưởng đến hành 
vi của họ trong một lần chemsex (giảm khả năng kiềm chế, không đặt 
ra được giới hạn rõ ràng…). 

- TCV đề cập đến các vấn đề nhạy cảm cụ thể về chemsex, ví dụ: dương 
vật mềm, ham muốn tình dục thấp, ác cảm với việc quan hệ tình dục 
bình thường, không sử dụng chất, và cung cấp các can thiệp phù hợp 
trước chemsex (tập thể dục, ăn hoa quả, rau củ, các loại hạt, cố gắng 
không tập trung nhiều vào việc phải cứng/ướt).  

- TCV khuyến khích khách hàng chuẩn bị gói giảm hại khi tham gia 
chemsex, có thể bao gồm bao cao su, chất bôi trơn, dung dịch vệ sinh 
đồ chơi tình dục, găng tay cao su, thức ăn dễ tiêu hoá như chuối, thanh 
protein, nước uống.   

Chú thích

 Sức khỏe thể chất  Sức khỏe tâm thần  Sức khỏe tình dục
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Can thiệp TRONG khi tham gia Chemsex/Highfun

- TCV cung cấp bao cao su, chất bôi trơn, dung dịch vệ sinh đồ chơi tình 
dục, găng tay cao su bất cứ lúc nào có thể và phù hợp và/hoặc nói về 
vai trò quan trọng của mỗi nguời trong một lần chemsex. 

- TCV khuyến khích khách hàng tham gia chemsex với những người họ 
đã quen/cảm thấy thoải mái.   

- TCV cung cấp thông tin và lời khuyên về những việc cần làm trong 
trường hợp bị/gặp trường hợp quá liều methamphetamine (hoặc các 
chất kích thích khác) tại một lần chemsex (tư thế hồi phục, giữ mát, 
kiểm tra mạch, sự tỉnh táo…). 

- TCV cung cấp thông tin và lời khuyên về các việc cần làm trong một 
trường hợp bị/gặp trường hợp quá liều một chất an dịu trong một lần 
chemsex (tư thế hồi phục, thông đường thở, kiểm tra mạch, giữ người 
tỉnh táo/có phản ứng…). 

- TCV có thể tư vấn cho khách hàng những việc cần làm trong các tình 
huống khẩn cấp khi tham gia chemsex (đóng vai trò là người hoà giải 
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Chú thích

 Sức khỏe thể chất  Sức khỏe tâm thần  Sức khỏe tình dục

nếu có tranh chấp, cãi cọ, gọi cho ai đó thân thiện, ở lại với ai đó, giữ 
cho một người tỉnh táo nhất có thể) và khi nào thì gọi cấp cứu – biện 
pháp cuối cùng. 

- TCV có thể nói về các hoạt động tình dục và đồng thuận tình dục, và 
tạo cho khách hàng một không gian an toàn để nói về chuyện này/xây 
dựng kế hoạch hành động để giải quyết một vấn đề liên quan. 

- TCV có thể khuyến khích khách hàng nghỉ ngơi nếu thời gian một lần 
chemsex kéo dài, và giải thích lợi ích của việc này. 

- TCV có thể khuyến khích khách hàng theo dõi việc sử dụng ma tuý hoặc 
thuốc kê đơn trong một lần tham gia chemsex (ví dụ: đặt chuông báo 
về thời gian sử dụng và liều sử dụng giữa các lần, hoặc đặt chuông báo 
để uống thuốc có kê đơn).  

- TCV có thể khuyến khích khách hàng theo dõi thời gian, nếu thích hợp, 
khi đang tham gia chemsex, để không mất kiểm soát đối với thời gian 
tham gia chemsex. 
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Can thiệp SAU khi tham gia Chemsex/Highfun

- TCV có thể nói đến các vấn đề thể chất thường gặp khi tham gia 
chemsex (rách hậu môn/âm đạo, tổn thương dương vật, tổn thương 
ở cổ họng) và đưa ra các can thiệp thích hợp (chuyển đến bệnh viện, 
nghỉ ngơi, giữ các vùng nhạy cảm sạch sẽ và nhẹ nhàng, ăn thức ăn dễ 
hấp thu). 

- TCV có thể giải thích về ảnh hưởng của methamphetamine đối với môi, 
da, tóc (khô, mất nước, khó chịu) và đề xuất các can thiệp thích hợp   
(tắm nước mát, giữ ẩm cho da và môi, giữ mát, uống đủ nước). 

- TCV có thể giúp khách hàng nhìn nhận lại các tác động về tâm thần phổ 
biến khi tham gia chemsex (mệt mỏi, cảm tác tội lỗi/xấu hổ, hội chứng 
cai/thu mình, cô đơn), lý do tại sao lại có các vấn đề này, (ảnh hưởng 
của việc giải phóng dopamine trong não), và cung cấp can thiệp phù 
hợp (ví dụ: nghỉ ngơi ngay lần ngáp đầu tiên, ăn uống, tắm rửa, cố gắng 
vận động). 

- TCV có thể đưa ra các biện pháp can thiệp dành riêng cho lúc “sập 
nguồn” (dành một ngày nghỉ trên giường, thư giãn đầu óc, đi chơi với 
bạn bè, nhắc nhở bản thân đây chỉ là tạm thời). 

- TCV có thể cung cấp các can thiệp phù hợp về sức khoẻ tâm thần (ăn, 
ngủ, uống nước, lặp lại; thiền, kết nối với thực tại, tự xoa dịu, thang đo 
mức độ tồi tệ) và giải thích về lợi ích của từng biện pháp. 

- TCV có thể nói đến vấn đề tình dục (sức khoẻ) thường xảy ra trong 
chemsex (lây truyền HIV/STI, nhiễm trùng, xác định giới hạn, và đưa ra 
lời khuyên phù hợp (ví vụ: bao cao su, xét nghiệm HIV, xét nghiệm STIs, 
PEP, đàm phán đặt ra giới hạn). 

- TCV có thể khuyến khích khách hàng thường xuyên chia sẻ về trải 
nghiệm chemsex của mình: Họ thích gì, họ không thích gì, những gì họ 
muốn làm khác đi. 
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Chú thích

 Sức khỏe thể chất  Sức khỏe tâm thần  Sức khỏe tình dục
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